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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành  

Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình 

 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định 4484/QĐ- BYT ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa 

Chấn thương Chỉnh hình;  

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngày 03/11/2021 

về việc phê duyệt Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh 

hình;  

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Bệnh viện Y 

học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa 

chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình” gồm 58 quy trình (Theo phụ lục đính 

kèm). 

Điều 2. “Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh 

hình” là tài liệu chuyên môn áp dụng cho khoa Chỉnh hình. 

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Hội đồng Khoa học và Công nghệ giám sát việc 

thực hiện quy trình kỹ thuật này. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các khoa/phòng, cá nhân có liên quan có trách 

nhiệm thực hiện quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Ban Giám đốc (VBĐT); 

- Lưu: VT, PĐT. 

GIÁM ĐỐC 



  



Phụ lục 

DANH MỤC 

Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày 29/11/2021) 

 

STT Tên quy trình 

1 Phẫu thuật tháo khớp vai 

2 Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai 

3 Phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai 

4 Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn 

5 Phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay 

6 Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp 

7 Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay 

8 Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay 

9 Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu 

10 Phẫu thuật KHX gây mỏm khuỷu phức tạp 

11 Phẫu thuật KHX gãy Monteggia 

12 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi 

13 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân hai xương cẳng tay 

14 Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân hai xương cẳng tay 

15 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân hai xương cẳng tay 

16 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay 

17 Phẫu thuật KHX gây hở độ II thân xương cánh tay 

18 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay 

19 Phẫu thuật KHX gãy hở lien lồi cầu xương cánh tay 

20 Phẫu thuật KHX gảy đài quay 

21 Phẫu thuật KIIX gãy đài quay phức tạp 

22 Phẫu thuật tạo hình cứng khớp cổ tay sau chấn thương 

23 Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay 

24 Phẫu thuật KHX gây trật khớp cổ tay 

25 Phẫu thuật KHX gãy chỏm đột bản và ngón tay 

26 Phẫu thuật KHX gây thân đột bàn và ngón tay 

27 Phẫu thuật KHX gây lỗi cầu xương bản và ngón tay 

28 Phẫu thuật tổn thương dây chằng đốt bản và ngón tay 

29 Phẫu thuật KHX gãy cánh chậu 

30 Phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu 

31 Phẫu thuật KHX toác khớp mu 

32 Phẫu thuật KHX gãy bán phần chỏm xương đùi 

33 Phẫu thuật KHX gãy trật có xương đùi 

34 Phẫu thuật KHX gây trên lồi cầu xương đùi 

35 Phẫu thuật KHX gây lỗi cầu ngoài xương đùi 

36 Phẫu thuật KHX gãy Lối cầu trong xương đùi 



37 Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn 

38 Phẫu thuật tổn thương gân gấp ở vùng cấm (Vùng II) 

39 Phẫu thuật KHX gãy khung chậu - trật khớp mu 

40 Phẫu thuật KHX gây thân xương đùi phức tạp. 

41 Cô đinh ngoại vi trong điều trị gãy hở chi trên 

42 Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động 

43 Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động 

44 Phẫu thuật vết thương bàn tay 

45 Phẫu thuật vết thương bàn tay 

46 Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gần gấp 

47 

Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa, thần 

kinh trụ, thần kinh quay 

48 Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền 

49 Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay 

50 Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay 

51 Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay 

52 Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay 

53 Phẫu thuật tái tạo dây chằng xương thuyền 

54 Phẫu thuật Tái tạo tổn thương mạn tính dây chằng xương thuyền 

55 Phẫu thuật Tái tạo tổn thương mạn tính dây chằng xương thuyền 

56 Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay 

57 Phẫu thuật gãy xương thuyền bằng Vis Herbert 

58 Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay 

Tổng cộng: 58 quy trình 
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